
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Ở NHÀ) 

PHIẾU SỐ 4 

 

Bài 1. Tìm từ đồng nghĩa với:  

a) Công dân:  ………………….   b) Bền chắc: ……………………. 

c) Hình như: …………………..  d) Chết :………………………… 

Bài 2. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì. 

a) Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn. 

→ Biểu thị quan hệ: ................................................... 

b) Sở dĩ cuối năm Châu phải thi lại vì bạn không chịu khó học tập. 

→  ............................................................... 

c) Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ. 

→  ................................................... ........... 

d) Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi Củ Chi. 

→  ................................................... ........... 

e) Hễ có gió to thì nhất định thuyền chúng ta sẽ ra khỏi chỗ này trước khi 

trời tối. 

→  ................................................ .............. 

f) Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả của Nhân tiến bộ rõ. 

→  ............................................... ............... 

g) Do gió mùa đông bắc tràn về nên trời trở lạnh. 

→  ............................................. ................. 

h) Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ. 

→  ............................................ .................. 

 

Bài 3. Khi gặp người có hành vi đáng ngờ như: cướp giật, trộm cắp,… em cần gọi 

số điện thoại nào?   

a) 115  b) 114  c) 113 

Bài 4. Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Hoa ................ Hồng là bạn thân. 

b) Hôm nay, thầy sẽ giảng ................ phép chia số thập phân. 

c) Thời gian đã hết ................ bạn Lan vẫn chưa làm bài xong. 

d) ............... mưa bão lớn ................ việc đi lại gặp khó khăn. 

e) Một vầng trăng tròn, to ................ đỏ hồng hiện lên ................ chân trời, sau 

rặng tre đen ................ một ngôi làng xa. 

g) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi 

............. người làng ................ yêu thương tôi hết mực, ................ sao sức quyến rũ, 

nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt ................ mảnh đất cọc cằn này. 

 

Bài 5. HS viết bài chính tả “Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực”. 
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